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Globalization promotes the deepening of cultural, economic and social trade, 
which requires the awareness of legal systems as well as the intercultural 
understanding. In this paper, the researcher investigated the impact of cultural 
interferences in available resources such as legal textbooks, legal dictionaries, 
or legal translation methods on the students’ effectiveness at Hanoi Law 
University through the secondary data research approach. The results indicate 
that the differences in Eastern and Western cultures produce great hindrance 
for teachers and students in teaching and learning legal English. The study 
also recommends that teachers and students need to have a deep understanding 
of legal knowledge, multi-cultures, writing styles, word equivalence between 
cultures, effective translation methods of legal documents. Besides, the results 
also suggest that there should be collaboration between legal experts, linguists, 
and teaching specialists when designing the curriculum. Teachers and learners 
need to use effective dictionaries and glossaries, and there should be a cultural 
comparison in the way of translating legal English in for the purpose of 
communication, instead of adhering to old legal English approach. The study 
would provide a useful reference for teachers, students, and researchers who 
want to learn more about cross-cultural communication in teaching English for 
specific purposes in general and legal English in particular.
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Toàn cầu hóa thúc đẩy sự giao thương văn hóa, kinh tế, xã hội ngày càng 
sâu rộng, điều này đòi hỏi việc am hiểu các hệ thống Luật pháp cũng như sự 
giao thoa giữa các nền văn hóa với nhau. Trong bài viết này, tác giả nghiên 
cứu về sự tác động của giao thoa văn hóa trong các nguồn tài liệu sẵn có 
như giáo trình Luật học, từ điển Luật học, hoặc phương pháp dịch thuật 
pháp lý tác động đến hiệu quả của người học tại trường Đại học Luật Hà 
Nội, thông qua phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp. Kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng sự khác biệt về văn hóa phương Đông và văn hóa phương 
Tây gây cản trở lớn cho người dạy và người học tiếng Anh pháp lý. Nghiên 
cứu cũng đưa ra khuyến nghị rằng, người dạy và người học cần phải có kiến 
thức am hiểu về Luật học và văn hóa bản địa, cách sử dụng văn phong viết, 
cách dùng từ tương ứng giữa các nền văn hóa, cách dịch thuật các văn bản 
pháp lý. Kết quả cũng nêu nên rằng cần có sự liên kết giữa người am hiểu 
về luật pháp, chuyên gia ngôn ngữ, và chuyên gia giảng dạy khi biên soạn 
giáo trình. Người dạy và người học cần sử dụng từ điển và danh mục giải 
thích thuật ngữ hiệu quả, cần có sự đối chiếu văn hóa trong cách dịch thuật 
tiếng Anh pháp lý theo hướng giao tiếp, thay vì tuân thủ tiếng Anh pháp lý 
truyền thống. Bài viết sẽ mang lại nguồn tham khảo hữu ích cho giảng viên, 
sinh viên, và các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu hơn nữa về giao thoa văn 
hóa trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nói chung và tiếng Anh pháp 
lý nói riêng.

Từ khóa:

tiếng Anh pháp lý, giao thoa 
văn hóa, văn phong, các nền 
văn hóa, đối chiếu văn hóa

1. Mở đầu

Toàn cầu hóa thúc đẩy sự phát triển và hợp tác về 
kinh tế và xã hội ngày càng toàn diện giữa các quốc 
gia, các tập đoàn kinh tế quốc tế và các cá nhân đến từ 
các quốc gia khác nhau với những nền văn hóa và ngôn 
ngữ khác nhau. Để kết nối các sự khác biệt này, phương 
tiện giao tiếp để trao đổi thông tin dựa trên ngôn ngữ 

được sử dụng rộng rãi đó là tiếng Anh. Trên thực tế 

tiếng Anh hiện nay được xem là ngôn ngữ phổ biến 

toàn cầu trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nhận thức rõ 

vai trò và tầm quan trọng của việc dạy và học ngôn ngữ 

nước ngoài nói chung và tiếng Anh nói riêng, ngành 

giáo dục đã không ngừng cải tiến về nội dung chương 

trình đào tạo, tăng cường đổi mới phương pháp dạy và 
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học, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên với đa dạng các 
khóa đào tạo trong và nước ngoài, đầu tư trang thiết bị 
tiên tiến, cập nhật tài liệu giảng dạy, cải cách phương 
thức kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực 
chuẩn quốc tế nhằm cung cấp cho người học sau khi tốt 
nghiệp có khả năng cộng tác hiệu quả trong môi trường 
làm việc quốc tế mà không bị cản trở bởi yếu tố khác 
biệt như văn hóa, địa lý, và năng lực giao tiếp bằng 
ngôn ngữ phổ biến, thông thường đó là tiếng Anh. Mặc 
dù tầm quan trọng của tiếng Anh đã được nhận thức 
rõ và phân loại thành 3 thành tố chính đó là tiếng Anh 
học thuật dùng cho mục đích học tập và nghiên cứu, 
tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng trong hoạt động 
chuyên môn thực tiễn như tiếng Anh pháp lý (TAPL), 
tiếng Anh Thương mại, tiếng Anh y khoa, …, và tiếng 
Anh giao tiếp được sử dụng cho các hoạt động thường 
ngày. Tuy nhiên, những nỗ lực để mang lại hiệu quả 
cao trong việc học và dạy tiếng Anh chưa đáp ứng được 
yêu cầu của một xã hội ngày một năng động và thay đổi 
thường xuyên như hiện nay. Do vậy, nhiều vấn đề cần 
được xem xét một cách cụ thể và chi tiết hơn, trong đó 
có vấn đề dạy và học tiếng Anh ở bậc đại học nói chung 
và đặc biệt là việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành ở 
các trường đại học nói riêng nhằm đề xuất các phương 
pháp tối ưu mang lại hiệu quả cao nhất cho việc học 
tiếng Anh chuyên ngành. 

Tiếng Anh chuyên ngành (English for specific 
purposes - ESP) là thuật ngữ dùng để chỉ tiếng Anh 
dùng trong chuyên môn làm việc hoặc để phục vụ công 
việc ở từng chuyên ngành nghề nghiệp khác nhau. Khi 
thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành thì các 
khóa học tiếng Anh chuyên ngành phải hướng đến mục 
tiêu giúp cho người học đạt được năng lực sử dụng 
tiếng Anh phục vụ trong chuyên ngành đó dựa trên cơ 
sở khảo sát, phân tích nhu cầu của người học, của thị 
trường lao động đối với chuyên ngành đào tạo. Nói 
cách khác, sự thành thục của tiếng Anh chuyên ngành 
được sử dụng để làm phương tiện truyền đạt thông tin 
trong một lĩnh vực chuyên ngành nhất định, bao gồm 
những từ vựng đặc trưng ngôn ngữ khác với tiếng Anh 
giao tiếp thông thường. Xét một cách cụ thể thì tiếng 
Anh chuyên ngành bao gồm (1) tiếng Anh phục vụ cho 
mục đích học thuật và (2) tiếng Anh phục vụ cho nghề 
nghiệp trong đó bao gồm nghề nghiệp chuyên nghiệp và 
nghề nghiệp nghề. Tiếng Anh cho mục đích học thuật 
là được sử dụng trong các ấn phẩm học thuật như các 

tạp chí Luật học, khoa học tài chính, công nghệ, y khoa, 
… Bên cạnh đó tiếng Anh cho mục đích nghề nghiệp 
được sử dụng cho các chuyên gia như luật sư, bác sĩ, 
nhà báo,… và tiếng Anh cho mục đích nghề được sử 
dụng bởi những người thợ, công nhân kỹ thuật, nhân 
viên phục vụ,… Một số chuyên ngành có nhiều khái 
niệm, thuật ngữ đặc thù, mà muốn giảng dạy được tiếng 
Anh chuyên ngành, người dạy tiếng Anh cũng phải có 
kiến thức nhất định về những khái niệm, thuật ngữ đó. 
Trong các nghiên cứu trước đây liên quan đến việc dạy 
và học tiếng Anh chuyên ngành, các tác giả chủ yếu đề 
cập đến những khó khăn và thách thức trong việc dạy 
tiếng Anh chuyên ngành như phát triển vốn từ vựng 
tiếng Anh chuyên ngành [14], [11], [13], đánh giá thực 
trạng và giải pháp nhằm nâng cao việc dạy tiếng Anh 
chuyên ngành [11], [15], [7], áp dụng một số phương 
pháp giảng dạy mới vào giảng dạy tiếng Anh chuyên 
ngành [2], [5], [9], [1]. Tuy vậy, có rất ít nghiên cứu đề 
cập đến việc hiểu và vận dụng tiếng Anh chuyên ngành 
thông qua cách tiếp cận giao thoa văn hóa, đây là một 
trong những rào cản gây khó khăn cho người dạy và 
người học trong quá trình làm chủ tiếng Anh chuyên 
ngành nói chung và tiếng Anh chuyên ngành pháp lý 
nói riêng [9], [10], [11]. Xét về bản chất khi so sánh 
với tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành được kế 
thừa và phát triển trên cơ sở người học đã có năng lực 
tốt tiếng Anh cơ bản. Nói một cách khác, tiếng Anh cơ 
bản là tiền đề cho việc học tiếng Anh chuyên ngành một 
cách hiệu quả. Như đã đề cập ở trên, bài nghiên cứu này 
đề cập đến nhân tố quan trọng góp phần lĩnh hội tiếng 
Anh chuyên ngành hiệu quả đó là giao thoa văn hóa 
trong việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành. Để làm 
rõ vấn đề này, bài viết tập trung vào 2 câu hỏi dưới đây:

1. Những nhân tố nào cản trở việc thành công của 
việc học tiếng Anh pháp lý theo quan điểm của giao 
thoa văn hóa?

2. Hướng cải thiện phương pháp dạy và học tiếng 
Anh pháp lý qua cách tiếp cận giao thoa văn hóa?

Bài viết đóng góp một quan điểm mới về cách tiếp 
cận hiệu quả của việc giảng dạy tiếng Anh chuyên 
ngành, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành pháp lý. Bài 
viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích đối với nhà quản trị 
trường học trong việc khuyến khích và thay đổi chính 
sách với việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, nâng 
cao nhận thức đối với giảng viên và sinh viên về tầm 
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quan trọng của việc đối chiếu ngôn ngữ và văn hóa 
trong giảng dạy và học tập, cung cấp thông tin tham 
khảo đối với các nhà nghiên cứu cho những nghiên cứu 
tương lai dựa trên những thông tin mà bài viết này đề 
cập đến. 

2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, 
dựa vào việc nghiên cứu dữ liệu thứ cấp (secondary 
research method) được sử dụng cho nghiên cứu này. 
Tác giả phân tích các tài liệu, lý luận khác nhau bằng 
cách phân tích chúng thành từng bộ phận để quan tâm 
sâu sắc về đối tượng thông qua các sách giáo trình tiếng 
Anh pháp lý, từ điển tiếng Anh pháp lý và danh mục 
chú giải từ vựng, và phương pháp dịch thuật tiếng Anh 
pháp lý. Sau đó, tác giả tổng hợp, liên kết từng mặt, 
từng bộ phận thông tin đã được phân tích tạo ra một hệ 
thống lý thuyết mới từ đầu đến cuối và sâu sắc về đối 
tượng. Trong nghiên cứu này đối tượng nghiên cứu sẽ 
là sự ảnh hưởng của giao thoa văn hóa trong các tài liệu 
tiếng Anh pháp lý đến hiệu quả của phương pháp dạy 
và học tiếng anh Pháp lý. Dựa trên cơ sở lý luận, tác 
giả sẽ đưa ra những giải pháp nhằm tăng hiệu quả của 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nói 
chung và tiếng Anh pháp lý nói riêng. 

3. Kết quả nghiên cứu

3. 1. Giao thoa văn hóa thể hiện trong các giáo 
trình tiếng Anh pháp lý

Hiện nay hầu hết các giáo trình tiếng Anh pháp lý 
đều tập trung phát triển 4 kỹ năng chính của việc học 
ngoại ngữ đó là: Nghe, Nói, Đọc và Viết về rất nhiều 
vấn đề liên quan đến pháp lý nói chung với mục đích 
tiếp cận người học sau khi hoàn thành chương trình học 
tiếng Anh chuyên ngành pháp lý sẽ sử dụng được tiếng 
Anh pháp lý cho chính công việc của mình. Bên cạnh 
đó giáo trình cũng tập trung phát triển các kỹ năng phụ 
như từ vựng, ngữ pháp, chức năng của ngôn ngữ,… [8]
[3][10]. Có thể nói rằng giáo trình hiện tại cung cấp cho 
người học đầy đủ các kỹ năng nhằm trang bị cho sinh 
viên theo học chương trình tiếng Anh pháp lý những 
tình huống trong thực tế ví dụ thuyết trình bằng tiếng 
Anh, giả định các tình huống liên quan đến bài học, 
hoặc viết thư hay báo cáo thường sử dụng trong tiếng 
Anh pháp lý. Với các tình huống trong giáo trình tiếng 
Anh pháp lý hiện tại, kỹ năng giao tiếp trong chuyên 

ngành tiếng Anh pháp lý được chú trọng phát triển 
thông qua các hoạt động thảo luận và tranh cãi các sự 
vụ giả định bằng vốn kiến thức đã học liên quan đến 
trong bài học. 

Cần phải thấy rằng, vấn đề chính ở đề cập ở đây 
không phải là những giáo trình mà giáo viên sử dụng 
mà đó là cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy mà 
giáo viên lựa chọn để giảng dạy. Như vậy, những cuốn 
giáo trình này sẽ trở thành thiết thực chỉ khi giảng viên 
kết nối những nhu cầu thực sự của người học với mục 
đích của cuốn giáo trình. Nếu như các vấn đề liên quan 
đến pháp lý thay đổi, giáo viên là người phải lựa chọn 
tài liệu phù hợp để giảng dạy. Không có một giáo trình 
tiếng Anh pháp lý nào có nội dung hữu ích nhất phù 
hợp với một nền văn hóa, chính trị của một quốc gia. 
Có thể thấy rằng việc biên soạn một giáo trình để phù 
hợp với văn hóa, chính trị, xã hội của một quốc gia đòi 
hỏi người biên soạn giáo trình phải am hiểu rõ văn hóa, 
tập quán của quốc gia đó. Bên cạnh đó người biên soạn 
giáo trình phải nắm rõ Luật của quốc gia đó nhằm đưa 
ra một giáo trình tiếng Anh pháp lý hợp lý nhất. Đối với 
tiếng Anh pháp lý, việc học không chỉ là luyện tập nhớ 
các bài tập, mà việc học này còn việc kết hợp giữa tiếng 
Anh và hệ thống pháp lý ẩn chứa trong bài học. Như 
vậy, sự kết nối giữa nhu cầu của sinh viên và mục đích 
của các bài học cũng tương ứng như mối liên hệ tại tòa 
đó là các căn cứ pháp lý và các Điều, khoản của Luật. 
Đó là lý do tại sao các chuyên gia ngôn ngữ phải kết 
hợp giữa kiến thức tiếng Anh pháp lý với kiến thức về 
pháp lý để có sự so sánh và đối chiếu phục vụ cho bài 
giảng. Yếu tố khác biệt về văn hóa xuất phát từ thể chế 
chính trị cũng được thể hiện trong các giáo trình TAPL 
khi những chuyên gia biên soạn giáo trình TAPL sẽ bị 
ảnh hưởng bởi thể chế của một số nước liên quan chứ 
không thể phổ biến cho tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Hơn nữa, đối với việc học thuật ngữ TAPL của các 
ngành luật khác nhau (ví dụ: luật hình sự, luật dân sự, 
hoặc thậm chí cụ thể hơn nữa đó là luật hợp đồng, luật 
hôn nhân và gia đình, thủ tục phá sản sẽ bị ảnh hưởng 
sâu sắc bởi văn hóa bản địa [12, 15]. Để giải quyết vấn 
đề này, cần có khóa bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn, 
hoặc dài hạn liên quan đến việc giảng dạy TAPL, trong 
đó phải có sự phối hợp chặt chẽ của 3 chủ thể đó là các 
chuyên gia pháp lý, chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh, và 
giáo viên tiếng Anh.
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Hình 1. Mô hình liên kết ảnh hƣởng xây dựng giáo trình tiếng Anh 
chuyên ngành 

Trong những khóa học này nên cung cấp các phương pháp so sánh đối 
chiếu của các lĩnh vực luật học tương ứng với sự hiểu biết về điểm giống và 
khác của hai hệ thống pháp lý, và sự hiểu biết về diễn giải đúng các bài viết về 
TAPL. Những khóa đào tạo đặc biệt này nên bao gồm các lĩnh vực pháp lý liên 
quan đến hệ thống pháp lý hiện hành và đáp ứng nhu cầu của ngư i học. Trong 
các khóa học này, các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên gia pháp lý 
phải xác định rõ được các thuật ngữ pháp lý phù hợp với văn hóa bản địa, cũng 
như thảo luận với giáo viên về phương pháp giảng dạy hợp lý cho các đối tượng 
ngư i học [13] [9]. Như vậy, giáo trình tiếng Anh pháp lý có nhiều trên thị 
trư ng nhưng để có được một giáo trình phù hợp với nhóm đối tượng ngư i học, 
thì cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa ba nhân tố đó là kiến thức chuyên ngành 
luật, chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Anh, và chuyên gia về giảng dạy tiếng Anh. 
3.2. Giao thoa văn hóa thể hiện trong các từ điển tiếng Anh pháp lý và danh 
mục chú giải từ vựng 

Có thể thấy rõ được sự khác biệt và tương đồng giữa tiếng Anh cơ bản và 
tiếng Anh pháp lý thông qua từ điển chuyên ngành và các thuật ngữ được chú 
giải trong phần cuối của hầu hết các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Luật bởi 
vì các thuật ngữ này có thể có cách viết giống như là tiếng Anh cơ bản nhưng lại 
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Hình 1. Mô hình liên kết ảnh hưởng xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành

ngành nguồn gốc vay mượn chủ yếu của Anglo-Saxon, 
Latin và Norman French được sử dụng thường xuyên, 
gây khó hiểu và cản trở người học nắm bắt được nội 
dung thông tin được chuyển tải [9], [10]. Ngôn ngữ luật 
được biết đến với tính đa nghĩa và một số thuật ngữ có 
nghĩa chung nhưng được mỗi hệ thống luật quy định 
một nghĩa pháp lý khác nhau. Các thuật ngữ pháp lý 
thuộc về một hệ thống pháp luật nhất định là kết quả 
của một lịch sử và văn hóa khác nhau và không thể 
hiểu được từ các tham chiếu này nếu như không nắm 
bắt được hệ thống pháp lý tương ứng đó. Không giống 
như các hệ thống khoa học tự nhiên khác, không có 
tiêu chuẩn hóa hệ thống pháp luật giữa cá quốc gia với 
nhau, chính vì vậy khi dạy và học tiếng Anh pháp lý, 
giao thoa văn hóa ảnh hưởng đặc biệt trong cách sử 
dụng và từ điển chuyên ngành hoặc giải nghĩa thuật ngữ 
là rất quan trọng giúp cho người dạy, người học nắm bắt 
được nghĩa trong ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ, ai cũng biết 
rằng hệ thống pháp luật Anh được hình thành và phát 
triển dựa trên hệ thống thông luật, như vậy một người 
không thể hiểu thuật ngữ pháp lý nếu như họ không biết 
rõ các nguyên tắc của thông luật. Điều này đòi hỏi giáo 
viên giảng dạy tiếng Anh pháp lý phải có những kiến 
thức hiểu biết về các hệ thống Luật tương ứng, cũng 
như những tập quán văn hóa, và am hiểu về cách sử 
dụng văn phong được trình bày trong chuyên môn Luật. 
Chính vì sự khó hiểu của các thuật ngữ chuyên ngành 
Luật nên từ điển Luật hoặc bảng chú giải thuật ngữ pháp 
lý được viện dẫn và được chấp nhận rộng rãi về nghĩa 
của các từ vựng hoặc thuật ngữ pháp lý. Những nguồn 

Trong những khóa học này nên cung cấp các phương 
pháp so sánh đối chiếu của các lĩnh vực luật học tương 
ứng với sự hiểu biết về điểm giống và khác của hai hệ 
thống pháp lý, và sự hiểu biết về diễn giải đúng các bài 
viết về TAPL. Những khóa đào tạo đặc biệt này nên bao 
gồm các lĩnh vực pháp lý liên quan đến hệ thống pháp 
lý hiện hành và đáp ứng nhu cầu của người học. Trong 
các khóa học này, các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh 
và chuyên gia pháp lý phải xác định rõ được các thuật 
ngữ pháp lý phù hợp với văn hóa bản địa, cũng như 
thảo luận với giáo viên về phương pháp giảng dạy hợp 
lý cho các đối tượng người học [13] [9]. Như vậy, giáo 
trình tiếng Anh pháp lý có nhiều trên thị trường nhưng 
để có được một giáo trình phù hợp với nhóm đối tượng 
người học, thì cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa ba 
nhân tố đó là kiến thức chuyên ngành luật, chuyên gia 
về ngôn ngữ tiếng Anh, và chuyên gia về giảng dạy 
tiếng Anh.

3.2. Giao thoa văn hóa thể hiện trong các từ điển 
tiếng Anh pháp lý và danh mục chú giải từ vựng

Có thể thấy rõ được sự khác biệt và tương đồng 
giữa tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh pháp lý thông qua 
từ điển chuyên ngành và các thuật ngữ được chú giải 
trong phần cuối của hầu hết các giáo trình tiếng Anh 
chuyên ngành Luật bởi vì các thuật ngữ này có thể có 
cách viết giống như là tiếng Anh cơ bản nhưng lại được 
sử dụng trong những ngữ cảnh văn hóa khác nhau giữa 
các nền văn hóa khác nhau. Đối với từ vựng tiếng Anh 
chuyên ngành pháp lý thì có cách sử dụng chuyên biệt, 
các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, các thuật ngữ chuyên 
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này đề cao vai trò của tính chính xác về đối chiếu ngôn 
ngữ trong những ngữ cảnh cụ thể của các văn bản Luật, 
tránh sự nhầm lẫn giữa các văn bản đó. Thường trong 
các từ điển Luật hoặc chú giải từ vựng có phần trích dẫn 
với mục đích giúp người đọc hiểu rõ hơn về thuật ngữ 
được dịch: Trích dẫn là một đoạn trích ngắn từ một văn 
bản cung cấp bằng chứng cho một từ, cụm từ, cách sử 
dụng hoặc ý nghĩa được sử dụng chính xác trong một 
ngữ cảnh nhất định. Thuật ngữ hướng đến lĩnh vực cụ 
thể nào đó (chúng chuyên về một ngành luật cụ thể), 
trong khi từ điển cung cấp lựa chọn các thuật ngữ từ các 
ngành luật khác nhau, điều này khiến nghĩa của từ vựng 
thường bị người dùng đánh giá là quá chung chung về 
nội dung và đôi khi hơi kém hiệu quả [13]. Tất nhiên, 
trong quá trình dạy và học, người dạy và người học 
nên sử dụng cả từ điển và bảng chú giải thuật ngữ cho 
mục đích hiểu rõ hơn về ngôn ngữ tiếng Anh pháp lý 
này. Cũng cần phải chú ý rằng các thuật ngữ pháp lý 
khác nhau từ các lĩnh vực luật khác nhau (ví dụ, dân sự, 
hình sự, hiến pháp, hành chính, v.v.) đôi khi một mục 
có nhiều bản dịch khác nhau, hiếm khi bị phân biệt bởi 
ngữ cảnh của chúng, điều này gây khó cho người tham 
khảo bởi vì từ điển không nêu rõ được nghĩa trong ngữ 
cảnh. Chính vì vậy, danh mục chú giải thuật ngữ pháp 
lý sẽ cung cấp nghĩa chính xác và cụ thể hơn về ngữ 
nghĩa của một từ hoặc nhóm từ đó với những chú giải 

về văn hóa, và cách dùng của cụm từ trong ngôn ngữ 

nguồn. Nhìn chung từ điển Luật học và bảng chú giải 

từ vựng Luật học không những chỉ cung cấp nghĩa của 

từ vựng mà còn cung cấp ngữ cảnh và giải thích yếu 

tố văn hóa xuất hiện thông qua các ví dụ cụ thể của từ 

xuất hiện [5]. Ngoài ra, từ điển cũng giải thích và so 

sánh hệ thống luật liên quan đến từ hoặc cụm từ pháp lý 

bằng các trích dẫn ngắn giúp cho người tra cứu có được 

thông tin hữu ích để hiểu rõ hơn về bối cảnh và nguồn 

của từ vựng chuyên ngành. 

3.3. Giao thoa văn hóa thể hiện thông qua phương 

pháp dịch thuật tiếng Anh pháp lý

Lý thuyết chung về dịch thuật tập trung chủ yếu vào 

2 phân nhánh đó là sự nhấn mạnh về ngôn ngữ nguồn và 

ngôn ngữ đích. Trong đó, ngôn ngữ nguồn nhấn mạnh 

đến 4 khía cạnh mà người dịch cần nắm rõ đó là dịch từ 

từ, dịch nghĩa thực, dịch trung thành và dịch ngữ nghĩa. 

Mặt khác, sự nhấn mạnh về ngôn ngữ đích thì bao gồm 

việc dịch thích ứng, dịch tự do, dịch thành ngữ và dịch 

giao tiếp. Cũng chính vì những cách tiếp cận dịch khác 

nhau mà yếu tố văn hóa trong khi chuyển tài từ ngôn 

ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích gặp nhiều thử thách bởi 

việc tìm ra từ vựng tương ứng giữa hai ngôn ngữ là 

một điều rất khó. Văn phong trình bày trong tiếng Anh 

pháp lý thể hiện sự trang trọng và chính xác nên việc 

diễn đạt lại bằng ngôn ngữ đích gặp rất nhiều khó khăn 

đối với công tác dịch thuật. Nói một cách khác vai trò 

của người biên phiên dịch các tài liệu tiếng Anh pháp 

lý không những chỉ chuyển tải nghĩa của từ vựng mà 

còn chuyển tải hệ thống pháp lý mà các từ vựng, hay 

văn phong chuyển tải thông qua các bài viết. Sự khác 

nhau về hệ thống pháp lý cũng như nền văn hóa sẽ cản 

trở những người thực hành luật sử dụng ngôn ngữ tiếng 

Anh [12]. Với khá nhiều từ vựng và cách viết dựa trên 

ngôn ngữ tiếng Anh truyền thống hoặc vay mượn từ 

điều này dễ gây hiểu sai lệch khi người dịch cố chuyển 

tải thông tin mà đoạn văn hay bài viết tiếng Anh pháp 

lý pha trộn trong cách viết của mình. Sự am hiểu về văn 

hóa của người học, người biên phiên dịch tiếng Anh 

pháp lý sẽ giúp họ vượt qua được những thử thách, trở 

ngại của việc chuyển tải nội dung từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt và ngược lại. Một trong những cách hữu ích 

giúp cho việc biên phiên dịch giữa hai thứ tiếng Anh-

Việt và ngược lại, người thực hiện cần phải suy nghĩ 

hai câu hỏi quan trọng đó là: ‘Mục đích của bài đọc là 

gì?’ và ‘Ai sẽ là người cần biết đến thông tin của bài 

đọc?’. Hiện nay trong phương pháp thực tiễn của dịch 

thuật tiếng Anh pháp lý, lý thuyết dịch hiện đại hướng 

đến sự ưu tiên về mục đích của dịch như là một nhân tố 

quyết định trong việc dạy và học dịch tiếng Anh pháp 

lý. Nếu việc dịch chỉ dành cho mục đích thông thường 

ví dụ một doanh nhân cần biết về một vấn đề pháp lý 

nào đó bằng tiếng Anh, khi đó người dịch chỉ lựa chọn 

cách dịch đơn giản và đôi khi người cần được dịch tài 

liệu cũng chỉ cần biết rõ hơn để đảm bảo họ không hiểu 

sai về một vấn đề pháp lý nào đó [1]. Mặt khác, việc 

dịch thuật có thể được yêu cầu để gửi đến tòa án hoặc 

là tài liệu để phù hợp với yêu cầu của pháp lý, ví dụ 

như các hợp đồng thương mại, hoặc thẩm quyền của 

một luật sư. Trong những trường hợp như thế này, đòi 

hỏi các bản dịch mang tính chất chính xác cao, yêu cầu 

người biên phiên dịch am hiểu về hệ thống pháp lý và 
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tập quán văn hóa của ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích 

để mà đáp ứng yêu cầu của dịch thuật văn bản pháp lý. 

Trong quá trình dạy và học tiếng Anh pháp lý, sự 

tồn tại của 2 xu hướng đó là: theo khuynh hướng truyền 

thống (old traditional legalese) và xu hướng mục đích 

giao tiếp (Plain English movement) [10] bắt đầu vào 

những năm 1940s tại Mỹ với mục đích là truyền tải 

thông tin dễ dàng tới người đọc về các văn bản pháp lý. 

Sự giao thoa của 2 quan điểm lớn này đòi hỏi người dạy 

và học dung hòa các văn bản, tài liệu pháp lý trong quá 

trình dịch thuật. Ngoài ra, cách diễn đạt văn phong, từ 

vựng, ngữ pháp cũng cần được sử dụng một cách chặt 

chẽ bởi vì tiếng Anh pháp lý đòi hỏi sự chính xác, ngắn 

gọn, và thường mang tính chất học thuật cao thông 

qua việc vay mượn các từ, cách diễn đạt của ngôn ngữ 

Anglo-Saxon, Latin hoặc Norman French [10]. Chính 

vì vậy, người dịch thuật phải nắm rõ được ngữ nghĩa 

của việc sử dụng từ vựng thông qua sự giao thoa văn 

hóa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Như vậy, sự 

tham chiếu không thể được giảm thiểu đến đơn vị ngôn 

ngữ hoặc các ràng buộc hệ thống văn hóa mà cần xem 

xét kiến thức được chia sẻ của người giao tiếp dựa trên 

văn bản, ngữ cảnh và các giả định chung trong pháp 

lý. Do đó, tài liệu ngôn ngữ có chức năng như một tập 

hợp các hướng dẫn từ người nói đến người tiếp nhận về 

cách xây dựng một trình bày tinh thần nhất quán của 

văn bản. Điều này liên quan đến sự hiểu biết về các 

hệ thống pháp luật và các lĩnh vực pháp lý khác nhau, 

về cú pháp và phong cách của các văn bản pháp luật, 

về các cách diễn đạt và thuật ngữ pháp lý cụ thể, cũng 

như các khái niệm pháp lý đặc biệt tồn tại trong một hệ 

thống này nhưng không tồn tại trong hệ thống kia.

4. Kết luận 

Nghiên cứu này cung cấp một số thông tin hữu ích 

về một số vấn đề liên quan đến việc giảng dạy tiếng 

Anh pháp lý và các vấn đề khó khăn của giao thoa văn 

hóa giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích trong quá 

trình dịch thuật. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc phân 

tích các nguồn sẵn có (sách giáo khoa, từ điển và bảng 

chú giải thuật ngữ) hỗ trợ các hoạt động dạy và học 

tiếng Anh pháp lý đã chỉ ra nhu cầu của giáo viên theo 

hướng tiếp cận theo nhu cầu của sinh viên trong việc 

lựa chọn tài liệu giảng dạy và sự cần thiết phải khám 

phá các cách thiết lập liên kết với các chuyên gia pháp 

lý nếu sinh viên muốn hoạt động hiệu quả trong lĩnh 

vực tiếng Anh cho Luật. Trong quá trình dạy và học 

tiếng Anh pháp lý, sự cần thiết của các công cụ ngôn 

ngữ chuyên biệt như bảng thuật ngữ về một số lĩnh vực 

luật pháp dường như là một công cụ vô giá đối với một 

bản dịch chuyên nghiệp. Do đó, việc dịch từ hệ thống 

pháp luật này sang hệ thống pháp luật khác có mục tiêu 

cuối cùng là sự giao tiếp hiệu quả giữa hai nền văn hóa. 

Vai trò của người hành nghề tiếng Anh pháp lý là phục 

vụ nhu cầu tiếng Anh của các cộng đồng cụ thể. Như 

vậy, nhiệm vụ chính của người dịch với tư cách là người 

đưa ra văn bản đích phải xác định mối liên hệ giữa hai 

nền văn hóa để tạo ra một bản dịch hoàn chỉnh. Năng 

lực này chỉ được phát triển sau nhiều năm thực hành vì 

người dịch phải làm quen với tâm lý của các chuyên gia 

pháp lý và công chúng và có thể vận dụng phong cách 

của một văn bản để chuyển tải một bản dịch có tác động 

tương tự đến đối tượng ngôn ngữ đích như văn bản gốc 
có trên ngôn ngữ nguồn. Điều này giả sử kiến   thức về 
cả hệ thống pháp luật và văn hóa và vai trò của người 
hành nghề tiếng Anh pháp lý là làm trung gian cho một 
giao tiếp đa văn hóa trong xã hội hiện nay./.
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